
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 18A, ngõ 28, ngách 47 Đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

06/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ TUẤN MINH

0109296718

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811(Chính)

2. Quảng cáo 7310

3. Dịch vụ liên quan đến in 1812

4. Sản xuất các cấu kiện kim loại
chi tiết : Sản xuất biển quảng cáo, hộp đèn

2511

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới hàng hóa

4610

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
BAO BÌ TUẤN MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN MINH PACKAGING TRADING AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUAN MINH PRO CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965951558
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết : 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy trong ngành in 
ấn.
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;

4659

10. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

11. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759

12. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

13. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

19. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết : Thiết kế đồ họa, trang trí nội thất.

7410
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20. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

21. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

22. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

23. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất mực in.

2022

24. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
- Túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng nhựa.
- Sản xuất màng pe

2220

25. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất hồ và các chất đã được pha chế, bao gồm keo cao 
su;
- Sản xuất chất giống nhựa;

2029

26. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

27. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

28. Bán buôn đồ uống
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

29. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn màng pe

4669
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2.000.000.000 VNĐ

30. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;

4663

31. Bán buôn tổng hợp 4690

32. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

33. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

34. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

35. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

36. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống 
thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610

37. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

38. Dịch vụ ăn uống khác 5629

39. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
- Quán cà phê, giải khát
- Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

5630

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038087008847
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 1, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng A2506 Tecco Skyville Tower, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TUẤN                Nam

06/04/1987 Kinh Việt Nam

15/12/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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